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Tăng trưởng năng suất lao động của ngành công nghiệp: 
Nhìn từ góc độ
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

TRẦN THI THU HUYỀN'

Theo Tổng cục Thông kê, giai đoạn 1995-2018, ngành công nghiệp tăng trưởng 
với tô'c độ bình quân 8,45%/nâm, cao hơn tôc độ tâng trưởng bình quân của 
nền kinh tế trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, tâng trưởng năng suất lao động 
(NSLĐ) của ngành lại rất tháp, vơi tốc độ tâng bình quân 2,4%/năm trong 
giai đoạn 1995-2018. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng nhanh NSLĐ ngành 
công nghiệp trong thời gian tơi. Và, con đường ngắn nhất là cần phải đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ câii ngành công nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ

Bài viết sử dụng phương pháp phân rã nguồn tăng 
trưởng NSLĐ do Le Huy Duc (2019) đề xuât để phân 
tích đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng 
trưởng NSLĐ ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 
1995-2018 thông qua quá trình chuyển dịch cơ cấu san 
lượng giữa các ngành công nghiệp.

Phương pháp được tóm tắt như sau:
Giả sử nền kinh tế có n ngành.
Gọi X10, X1'4" là tổng giá trị sản xuất (GTSX) cùa 

nền kinh tế năm t và năm (t+1);
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Việc phân rã nhịp độ tăng NSLĐ theo 
biểu thức (3) cho j)hép bóc tách mức 
đóng góp của 3 yeu tố, gồm: Chuyển 
dịch cơ cấu ngành kinh tế; Thay dổi tỷ
lệ GTGT các ngành; Thay dổi năng suất
nội sinh đến tăng trưởng NSLĐ. Trong 
trường hợp năng suất nội sinh không thay 
đổi, biểu thức (3) trồ về dạng ngắn gọn 
sau đây:

L*' 1, Lờ*°là  tổng lực lượng láo động thực tế năm t và 
(t+Ị); ,

Lzw, LI<I4I> là lực lượng lao động ngành i năm t và 
năm (t+!) (i=l; n);

X , J
s, =-ỵ là tỷ trọng giá tộ sản xuất (GTSX) của ngành i 

trong tổng GTSX của toàn nền kinh tế (X), (j= (1; n);
VẴ

V 1 là tỷ lệ giá trị gia tăng (GTGT) của ngành i 
với VA‘ là GTGT ngành i.

NSLĐ xã hội tính theo GDP:

Tốc dộ tăng trưởng NSLĐ giữa hai thời kỳ so sánh 
được xác định là:

..... tA„-LF, tSỊ/’.'* 1"1*,
G(LP) = (1)

Đặt x('4lì = X1' = là giá tri sản xuất trung bình

tính trên một lao động của nền kinh tế ở thời điểm

(t+1) và t; Khi đó, biểu thức (l)dược viết 
lại như sau:

G(LP) — Lpiti

=------&------- , ----  (2)

Biểu thức (2) có thể được phân rã 
dưới dạng sau:

GịLP) = 1 '' ----- -
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‘ThS., Khoa Kế hoạch và Phát triển, Trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

32



kinh Ịé
, .1 llựhỉío

tyi‘>(s 1J - sỊ'1) V(,i 11 - V(l))

1 ?.... 1 + a....  '
Ỵv<<>s(<) Ỵv^s"*

Ỹís^-s^v^-v^ 
+ ^' . —---------  (4)

£v,Ws/'J

Rõ ràng, việc hạch toán đóng góp của 
chuyển dịch cơ cấu ngành và tỷ lệ GTGT 
của các ngành trong trường hợp này trở 
nên đơn giản và rõ ràng hơn.

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu

Để phân tích nguồn tăng trưởng NSLĐ 
của ngành công nghiệp Việt Nam, nghiên 
cứu sử dụng bộ số liệu của Tổng cục 
Thống kê (GSO) giai đoạn 1995-2018 về 
tổng số lao động đang làm việc trong các 
ngành công nghiệp tính đến thời điểm 1/7 
bàng năm và chỉ tiêu giá trị GTGT, giá trị 
tổng GTSX của các ngành công nghiệp 
(bao gồm: khai khoáng; công nghiệp chế 
biến, chế tạo; sản xuất và phân phối diện, 
khí đốt; cung cấp nước; hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải, nước thải) theo giá so 
sánh năm 2010.

Đánh giá tăng trường NSLĐ của 
ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 
1995-20187

Thực hiện phân rã tăng trưởng NSLĐ 
của ngành công nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 1995-2018 thành 7 câu phần theo 
biêu thức (3), sau đó gộp lại dưới dạng 
đóng góp thuần của 3 yếu tố: chuyển 
dịch cơ cấu, thay đổi hệ số GTGT và 
thay đổi NSLĐ nội ngành. Kết quả thể 
hiện ồ Hình 1.

Hlnh 1 cho thây, tăng trưởng NSLĐ 
của ngành công nghiệp phần lớn do đóng 
góp của yếu tố thay đoi NSLĐ nội ngành 
quyết định (ngoại trừ năm 2000). Còn 
đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành 
cũng như thay đổi tỷ lẹ GTGT của các 
ngành phần lớn đều mang dâu âm, tức 
là làm giỗm tăng trưởng NSLĐ ngành 
cồng nghiệp. Đóng góp bình quân giai 
đoạn 1995-2018 của các yếu tố vào tăng 
hưởng năng suất ngành công nghiệp lần 
lượt là: thay dổi NSLĐ nội ngành dóng 
góp 5,88 điểm phần trăm; chuyển dịch 
cơ cấu đóng góp -1,44 điểm phần trăm; 
thay đổi tỳ lệ GTGT đóng góp -1,49 
điểm phần ưăm. Như vậy, động lực chính 
thúc đẩy tăng trưởng NSLEỊ ngành công 
nghiệp trong giai đoạn 1995-2018 là tăng 
NSLĐ nội ngành. Sự gia tăng NSLĐ của

hỉnh 1: ĐÓNG GÓP THClẦht càA CÁC YỂơ Tố 
VÀO TÀNG TRƯỞNG NSLĐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Đơn vị: Điểm phần trđm 
15.000 - _____ ________________________________________ _—___ _______

-10-000 BChuyỉndichcơcắu □ Thay đồi tỳ 1$ GTGT y Thay đỏi NSLĐ nội ngành - -

Nguỏn; Tính toán cỏa tác gjá từ sô' liệu cùa GSO bằng phương pháp phân rả

các ngành đã lấn át sự suy giảm tỷ lệ GTGT của các 
ngành cùng với sự suy giảm tỷ trọng sân lượng của các 
ngành có tỷ lệ GTGT cao (như ngành khai khoáng) và 
đã có dóng góp quan trọng cho tăng trưởng NSLĐ toàn 
ngành công nghiệp.

Thời kỳ 1995-1999, tăng NSLĐ nội ngành là động 
lực tạo ra sức bật cho tăng trưởng NSLĐ ngành công 
nghiệp (chiếm 10,9 điểm phần ưăm trung bình cà thời 
kỳ 1995-1999). Tuy nhiên, động lực tạo ra sức bật 
giảm dần, NSLĐ của các ngành tăng với tốc độ chậm 
dần, điều này dẫn đến sự suy giâm tốc độ tăng NSLĐ 
toàn ngành công nghiệp. Sự đóng góp cùa chuyển dịch 
cơ cấu vào tăng trưởng NSLĐ toàn ngành trong thời kỳ 
này không đáng kể. Sự suy giảm tỷ lê GTGT của các 
ngành trong thời kỳ này là yếu tố gây bất lợi làm tăng 
trưởng NSLĐ toàn ngành giảm 1,5 điểm phần trăm. 
Trong xu hướng giảm của tốc độ tăng NSLĐ ngành 
công nghiệp, sự suy giám tỷ lệ GTGT của các ngành 
có ảnh hưởng ngày càng lớn đến tăng trường năng suất 
của toàn ngành.

Thời kỳ 2000-2009, tăng NSLĐ nội ngành vẫn tiếp 
tục đóng vai ưò chủ đạo tăng trưông NSLĐ toàn ngành 
công nghiệp (chiếm 3,4 điểm phan ưăm trung bình 
thời kỳ 2000-2009). Nhưng, sự suy giảm tỷ lệ GTGT 
của các ngành kết hợp vơi sự giám mạnh tỷ trọng 
sản lượng của các ngành có tỷ lệ GTGT cao đã gây 
nên tác động bât lợi dối với tăng trưởng NSLĐ toàn 
ngành công nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu và thay dổi tỷ 
lệ GTGT làm tăng trưỏng NSLĐ ngành công nghiệp 
giảm lần lượt là -1,8 diểm phần ưăm và -2 điểm phần 
(răm. Tác động tiêu cực cùa 2 yếu tố chuỵển dịch cơ 
cấu và thay đổi tỷ lệ GTGT đã triệt tiêu phan đóng góp 
của tăng NSLĐ nội ngành, do đó năng suất của ngành 
công nghiệp thời kỳ này tăng ưưỏng âm.

Thời kỳ 2010-2018, tăng NSLĐ nội ngành vẫn đóng 
vai trò quyết định đôì với tăng trưởng NSLĐ ngành 
công nghiệp (chiếm 5,9 điểm phần trăm trung bình thời 
kỳ 2010-2018). Yếu tố chuyển dịch cơ cấu và thay đổi 
GTGT vẫn tác động tiêu cực đến tăng trưởng năng suất 
ngành công nghiệp trong thời kỳ này. Tuy nhiên, tác 
động tiêu cực từ thây đổi tỳ lệ GTGT có xu hướng giảm
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HÌNH 2: Cơ CẤU GTSX CÁC NGÀNH CỒNG NGHIỆP VIỆT NAM, 1995-2018

BẢNG 1: HỆ SỐ GTGT CỞA CÁC NGÀNH CÓNG NGHIỆP, 1995-2018

Đơn vị: %

1995 ^00 2005
201?

2015
201?

Toàn ngành 53,1 48,7 41,1 32,8 29,0 26,9

Khai khoáng 69.5 67,0 64,5 62,0 61,0 61,0

Công nghiệp cbế biến, chế tạo 37.5 32.5 27.5 22,5 20.5 20.5

Sản xuất, phân phối điện, khí dốt và nước 71.3 66,3 61.3 56,1 54,1 54,1

Cung cấp nước; hoạt dộng quản lý và xử lý 
rác thải, nưđc thải 57,9 56,0 56,0

Nguồn: T1nh toán cùa tác già lừ số tiệu cũa GSO

Dơn vị: Diềm phấn trăm

BẢNG 2: ĐÓNG GÓP TĨNH VÀ DỘNG CƯA CHUYÊN D|CH cơ CẤU 
VÀO TÃNG trưởng NSLD ngành Cồng NGHIỆP GIAI ĐOẠN 1995-2018

■■ ỆỊh ■
SỐGTGỊT

1995 11,06 -0,18 -0,03 -1.46 12.72

2000 -4.60 -0.92 0.00 -1.58 -2,11

2005 -1.58 -2,25 -0,10 -1.95 2.71

2010 3.32 -1,62 -0,15 -2.62 7.7

2015 0.85 -0.58 -0,01 0,00 1.43

2018 <54 -2,05 -0,14 0.00 6.73

1995-2018 2>95 -1,35 •0,09 -1,49 5,88

Nguòn. Tinh toán cùa lac gíá từ sổ liệu cùa GSO bàng phương phap phân rà

xuống. Chuyển dịch cơ cấu và thay đồi tỳ lệ GTGT lần 
lượt làm lăng trưởng NSLĐ ngành công nghiệp giảm 
1,8 điểm phần trăm và 0,9 điểm phần trăm. Trong thời 
kỳ này, tỷ lệ GTGT của các ngành đã được cải thiện 
đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng NSLĐ ngành công 
nghiệp gia tăng so vđi thời kỳ 2000-2009.

Như vậy, trong hơn hai thập niên qua, tăng NSLĐ 
nội ngành là yếu tố chi phối tàng trưởng NSLĐ ngành 
cống nghiệp. Nhìn chung, chuyển dịch cơ cấu sản 
lượng và thay đổi tỷ lệ GTGT đều có đóng góp tiêu cực 
đối với tăng trưởng NSLĐ ngành công nghiệp, thể hiện

ở các giá trị đống góp dều mang dâu âm 
â hầu hết các năm trong thời kỳ nghiên 
cứu. Điều này cho thấy, phần đóng gớp 
của chuyển dịch cơ cấu sản lượng và tỷ 
lệ GTGT bị lân át, không nhưng không 
được cải thiện mà còn có chiều hưđng 
giảm sút.

Nhận định này càng được khẳng định 
thêm khi tỷ lệ GTGT chung của ngành 
công nghiệp liên tục giảm từ 53,1% 
năm 1995 xuống còii 26,9% năm 2018 
và chuyển dịch cơ cấu sản lượng nội bộ 
ngành công nghiệp vẫn còn rất chậm. Cụ 
thể, tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu sân lượng 
các ngành công nghiệp Ương các giai 
đoạn 1995-2000; 2001-2005; 2006-2010; 
2011-2015; 2016-2018 lần lượt là 0,8%; 
0,1%; 0,8%; 0.4%; 0,8% (Hình 2).

Sự suy giảm hệ số GTGT của các 
ngành kết hợp với chuyển dịch cơ cấu 
sản lượng chậm và không hướng vào 
việc nâng cao tỷ trọng của các ngành 
có hệ số GTGT cao trong thời gian qua 
đã có tác động tiêu cực đến tăng trưởng 
NSLĐ toàn ngành công nghiệp. Trong 
thời kỳ nghiên cứu, sự biến động của hệ 
sô' GTGT các ngành diễn ra theo chiều 
hướng xấu, các ngành có mức suy giẫm 
hệ số GTGT là phổ biến (Bảng 1).

Hệ số GTGT của các ngành công 
nghiệp cố xu hướng sụt giảm trong giai 
đoạn 1995-2018 là do:

(i) Chi phí trung gian của các ngành 
vẫn còn chiếm tỷ ưọng lớn ưong tổng 
GTSX toàn ngành công nghiệp và có 
chiều hương gia tăng từ 46,9% năm 
1995 đến 73,1% năm 2018. số liệu này 
cho biết, chi phí sản xuất trong lình vực 
công nghiệp ở Việt Nam ngày càng dắt 
đồ hơn. Điều này tác động trực tiếp 
tơi năng lực cạnh tranh của các ngành 
công nghiệp, có thể dẫn đến nguy cơ sụt 
giảm đà công nghiệp hóa. khi mà nhiều 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nưđc ngoài 
sẽ chuyển địa điểm sân xuất sang nước 
có chi phí rẻ hơn, từ đó sẽ tạo ra tác 
dộng bất lợi đối với tăng trưởng ngành 
công nghiệp nói riêng, cũng như nển 
kinh tế nối chung.

(ii) GTSX (GO) luôn tăng trưởng 
với tốc dộ nhanh hơn GTGT (VA) của 
các ngành từ năm 1995 dến năm 2012, 
từ năm 2013 đến năm 2018, GTSX các 
ngành tâng trưởng cùng nhịp độ với 
GTGT các ngành (Hình 3). Qua đó cho 
thấy, tỷ lệ chi phí trung gian (IC/GO) của 
các ngành dã duy trì on dịnh từ 2013- 
2018. Tuy nhiên, tỷ lệ IC/GO ỏ ngành
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công nghiệp chế biến, chế tạo hiện vẫn 
cồn rẫt lổn (khoảng 79,5% vào năm 
2018). Tốc độ tăng GDP nhồ hơn tốc 
độ táng GO phản ánh nền công nghiệp 
“tâng trưởng nhờ gia công”, phụ thuộc 
nhiều vào nguồn hàng hóa trung gian 
nhập khẩu từ bên ngoài; đồng thời, cũng 
phản ánh chất lượng tăng trưởng các 
ngành cống nghiệp Việt Nam trong thời 
gian qua là thấp.

Đẽ thấy rõ hơn đóng góp của chuyển 
dịch cơ cấu sản lượng đến tăng trưởng 
NSLĐ ngành công nghiệp trong giai đoạn 
1995-2018, nghiên cứu tiếp tục phân rã 
cơ chế tác động thành tác động “tĩnh” 
và tác động “động”. Tác động “tĩnh” 
được hiểu là tác động do sự chuyển dịch 
cơ cấu ngành theo hướng tâng tỷ trọng 
của ngành có hệ số GTGT cao và giảm 
tỷ trọng của ngành có hệ số GTGT thấp 
hơn. Còn tác động “động” được tạo ra, 
bồi việc tăng tỷ trọng của ngành có tốc 
độ tăng hệ số GTGT cao hơn, đồng thời 
giảm tỷ trọng của ngành cố tốc dộ tăng 
hê sốGTGT thếp hơn. Nói cách khác, tác 
động “động” được tạo ra khi một ngành 
vừa tăng nhanh được hệ số GTGT, vừa 
tăng được tỷ trọng của mình trong tổng 
thể. Trong trường hợp ngược lại, khi sự 
chuyển dịch cơ cấu ngành theo cách tăng 
tỷ trọng vào ngành vừa có hệ số GTGT 
thấp, vừa có tốc độ suy giâm hệ sốGTGT 
nhanh, thì sẽ gây nên sự bâ't lợi lớn dối 
với tăng trưởng NSLĐ. Bàng 2 sẽ phân 
rã đóng góp của các yếu tô’ theo 2 dạng 
thức đó.

Trong tác động tiêu cực từ chuyển 
dịch cơ cấu ngành, thì bình quân giai 
đoạn 1995-2018, tác động “tĩnh” đóng 
góp -1,35 điểm phần trăm và tác động 
“động” đóng góp -0,09 điểm phần ưăm 
vào tăng trưởng NSLĐ ngành công 
nghiệp. Kết quả này là do tác động của 
hai quá trình: (i) Chưa giảm được tỷ trọng 
các ngành có hệ sốGTGT thấp; (ii) Chưa 
tăng được tỷ ưọng của những ngành có 
tốc dô tăng hệ số GTGT cao. Như vậy, 
chuyển dịch cơ cấu sản lượng vẫn còn 
chậm, những ngành có hệ so GTGT tháp 
vẫn còn chiếm tỷ ưọng lớn trong ngành 
công nghiệp.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu sản lượng 
chậm, cùng với sự suy giảm hệ số GTGT 
của các ngành đã dẫn đến hậu quả là cả 
tác dộng “tĩnh” và “dộng” cũa chuyển 
dịch cơ cấu đều tác dộng tiêu cực đến tăng 
trưởng NSLĐ ngành công nghiệp. Chính 
sự suy giảm hê số GTGT của các ngành

H1NH 3: TỐC ĐỘ TẢNG VA VÀ Tốc ĐỘ TẢNG GO 
CÙA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Đơn vị: % 
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Nguon: Tính toán cùa tàc giả tử số lièu cúa GSO

công nghiệp trong những năm qua đã làm tảng trưởng 
NSLĐ toàn ngành giảm xuống. Như vậy, tác động bất 
lợí cho tăng trưởng năng suất ngành công nghiệp từ hệ 
số GTGT của các ngành là lổn. Điều này càng chứng tỏ 
rằng ngành công nghiệp Việt Nam ưong thời gian qua 
tăng trưởng theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào việc gia 
tăng quy mô sử dụng vốn và lao động có kỹ năng, tay 
nghề thấp, chưa dựa nhiều vào tri thức, khoa học, công 
nghệ, cũng như lao động có kỹ năng cao. Tuy nhiên, từ 
năm 2013 dến năm 2018, hệ số GTGT cùa các ngành 
đã được cải thiện, thể hiện ở giá trị đóng góp mang dấu 
dương, mặc dù còn rất nhỏ. Điều đó cho thay, việc đầu 
tư khoa học, cống nghệ vào các ngành công nghiệp đã 
góp phần làm gia tăng hệ số GTGT của các ngành đó, 
mặc dù vẫn còn ở mức hạn chế.

Bảng 3 cho thấy, tăng NSLĐ các ngành đều có 
đóng góp tích cực đối VỚI tăng trưởng năng suất của 
ngành công nghiệp giai đoạn 1995-2018. Trong giai 
doạn này, tăng NSLĐ các ngành khai khoáng - công 
nghiệp chế biên, chế tạo - sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt và nước - cung cấp nước và quản lý rác thâi, 
nưđc thải đóng góp binh quân vào tăng trưởng NSLĐ 
ngành công nghiệp lần lượt là 2,63 điem phần trăm; 
2,56 điểm phần trăm; 0,63 điểm phần ưăm; 0,06 điểm 
phần trăm. Ngược lại, chuyển dịch cơ cấu sản lượng 
của các ngành có tác động tiêu cực đến tăng trưởng 
NSLĐ ngành công nghiệp, ưong đó tác động “tĩnh” 
lớn hơn nhiều tác động “động”.

Đóng góp của chuyển dịch cơ cẫu bình quân giai 
đoạn 1995-2018 của các ngành khai khoáng - công 
nghiệp chế biến, chê tạo - sàn xuẩt và phân phối diện, 
khỉ đốt và nước - cung cấp nước và quản lý rác thải, 
nước thải tương ứng là -2,47 điểm phần trăm; 0,92 điểm 
phần trăm; 0,13 điem phần ưăm; -0,01 điểm phần ưăm. 
Như vậy, công nghiệp chế biến, chê tạo và sản xuât 
và phân phối điện, khí dốt và nước là bai ngành được 
hưởng lợi nhờ chuyển dịch cơ câu sản lượng, qua đó 
góp phần thúc dẩy tăng trưởng NSLĐ toàn ngành công
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Dơn vị: Điểm phần irăm

BẢNG 3: ĐÓNG GÓP CÙA CÁC NGÀNH VÀO TÂNG TRƯỞNG NSLD NGÀNH CỎNG NGHIỆP

Toi8-
2018

'H»í^cấu phần
1995 2000 2005 2010

20151

Ngành khai 
khoáng

Tổng 5.«5 -3.70 ■3,28 -0,29 -0,55 •1,58 ■0,12

Chuyển dịch tinh -0.72 -2.14 -4,17 -2.77 -0,98 -2.93 -2,36

Chuyển dịch dộng -0,09 0,06 -0.08 -0.20 -0.01 -0,20 -0,11

Thay dổi bệ SỐGTGT -0.39 -0,42 -0,38 -0,30 0.00 0.00 -0,27

Thay đổi năng suất nội ngành 7,05 -1.2 1,36 2,98 0,44 1.54 2.63

Ngành công 
nghiệp chế biến, 
chế tạo

Tổng 3,90 ■0,89 1,39 2,61 1,06 5,19 2,39

Chuyển dịch tĩnh 0.23 0.90 1.74 0,96 0,28 1,05 0.90

Chuyển dich động 0,02 -0.05 -0.01 0.03 0,00 0.07 0.02

Thay đổi hệ số GTGT -0,95 -1.03 -1.39 -2.08 0.00 0.00 ■1,09

Thay đổi năng suất nội ngành 4,59 -0,72 1.05 3.7 0.77 4,08 2.56

Ngành sản xuất 
và phân phối diện, 
khí đốt và nước

Tồng 1,31 -0,01 0,30 0,84 0,36 0,88 0,65

Chuyển dịch tĩnh 0.31 0.33 0.18 0.15 0,17 -0.09 0.13

Chuyển dịch động 0,04 -0,01 0.00 0.0) 0,00 -0,01 0,00

Thay đổi hê số GTGT -0.12 -0.13 -0.17 -0.20 0,00 0.00 -0,11

Thay đổi năng suất nội ngành 1.07 -0,19 0.30 0,87 0.19 0,97 0,63

Ngành cung cấp 
nưổc, quản lý và 
xử lý rác thải, 
nưởc chài

Tổng - 0,16 ■0,02 0,05 0,03

Chuyển dịch tĩnh - 0,05 -0,05 -0.09 -0,01

Chuyển dịcb động - - 0.00 0.00 -0,01 0,00

Thay đổi hệ số GTGT - -0.03 0,00 0,00 -0.02

Thay đổi năng suất nội ngành - 0.15 0,03 0,14 0,06

Nguồn: Tinh toán cùa tác giá từ só liệu cúa GSO bàng phương pháp phân rà

nghiệp. Cơ cấu sản lượng nội bộ ngành công nghiệp 
trong thời gian qua chuyển dịch theo hướng tăng dần 
tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành 
sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước; đồng thời, 
giảm dần tỷ trọng ngành khai khoáng và ngành cung 
cấp nước và quản lý rác thải, nước thải.

Đóng góp cỏa thay đổi hệ số GTGT của các ngành 
đều gây cản trở tăng trưởng NSLĐ ngành công nghiệp, 
đóng góp cùa thay đổi hệ số GTGT bình quân giai đoạn 
1995-2018 của ngành khai khoáng - công nghiệp chế 
biến, chế tạo - sản xuất và phân phối đjện, khí đốt và 
nước - cung cấp nước và quản lý rác thải, nước thài tương 
ứng là -0,27 điểm phần ưăm; -1,09 điểm phần ưSm; 
-0,11 điểm phần trăm; -0,02 điểm phần trăm. Mặc dù 
ngành công nghiệp chế biên, chế tạo có tỷ trọng GTSX 
lổn nhất trong lổng GTSX cùa toàn ngành công nghiệp, 
nhưng hệ số GTGT của ngành lại tháp nhất. Nguyên 
nhân là do cơ cấu công nghiệp nước ta chủ yếu thiên về 
các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thâm dụng lao 
động giản dơn có kỹ năng thấp, đồng thời trình độ sản 
xuất mới chỉ tham gia ở công đoạn gia công, lắp ráp, 
trình độ công nghệ thấp, nên tạo ra GTGT thâ'p.

Các kết quả phân rã không chỉ cho thấy, những 
thay đổi ưong nguồn đóng góp vào tăng trưởng NSLĐ

ngành công nghiệp, mà còn giúp nhận 
diện được tam quan trọng của các ngành 
đối vơi tăng trưởng. Trong giai đoạn 
1995-2018, tăng trưởng ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp vào 
tăng trưởng NSLĐ bình quân toàn ngành 
công nghiệp là lớn nhát với 2,39 điểm 
phần trăm (tương đương chiếm 81% Lãng 
trưởng năng suất bình quân của ngành 
công nghiệp). Như vậy, công nghiệp 
chế biến, chế tạo đã trở thành ngành chi 
phối tăng trưởng NSLĐ toàn ngành công 
nghiệp. Trong đó, phần lớn đóng góp của 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 
dựa vào tăng NSLĐ nội ngành. Bên cạnh 
đó, xu hưđng tăng tỳ trọng GTSX ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có 
đóng góp tích cực vào tốc dộ tăng NSLĐ 
ngành công nghiệp. Thời kỳ 2013-2018, 
tất cả các cấu phần dống góp của ngành 
dều dương, chứng tỏ dã có sự cái thiện 
về chết của tăng trưởng của ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo trong quá trình 
công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế.
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Bình quân giai đoạn 1995-2018, tăng 
trưởng N&LĐ của ngành sản xuat và 
phân phối điện, khí đốt và nước và ngành 
cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, 
nước thâi đóng góp vào tăng trưởng năng 
suất bình quân toàn ngành công nghiệp 
lần lượt là 0,65 điểm phần trăm và 0,03 
điểm phần trăm (tương đương 22% và 
1% tăng trưởng NSLĐ bình quân của 
ngành công nghiệp). Trong dó, đóng góp 
của hai ngành vào tâng trưởng NSLĐ 
ngành công nghiệp cũng chỏ yếu từ tăng 
NSLĐ nội ngành.

Trong khi đó, tăng trưởng ngành 
khai khoáng đà kìm hàm tăng trưởng 
NSLĐ toàn ngành công nghiệp, với mức 
đóng góp -0,12 điểm phan trăm, tương 
đương làm giảm 4% tăng trưởng năng 
suất bình quân của toàn ngành. Đóng 
góp tiêu cực của ngành khai khoáng 
trong giai đoạn 1995-2018 phần lớn từ 
sự giảm mạnh tỷ trọng sản. lượng của 
ngành. Điều này hoàn toàn phù hợp 
vđi xu hưđng phát triển của ngành công 
nghiệp theo hưđng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta.

KỂT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng:
- Tăng trưởng NSLĐ của ngành công 

nghiệp Việt Nam trong hơn hai thập niên 
qua chủ yếu do tâng năng suất nội ngành 
quyết định, còn chuyển dịch cơ cấu sản 
lượng và thay đổi hệ số- GTGT đều có 
tác động bất lợi. Điều đó cho thấy, tăng 
trưởng năng suất của ngành công nghiệp 
chủ yếu theo chiều rộng, mà chưa chú 
ưọng lăng trưởng theo chiều sâu.

- Trong tác động bất lợi của chuyển 
dịch cơ cấu sản lượng, thì tác động “tĩnh ■’ 
chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều tác động 
“động”. Như vậy, chuyển dịch cơ cấu 
sản lượng theo ngành còn châm, những

ngành có hệ số GTGT thấp còn chiếm tỷ trọng lớn 
trong toàn ngành công nghiệp.

- Tác động bất lợi cho tăng trưởng năng suất của 
toàn ngành công nghiệp từ hê số GTGT của các ngành 
công nghiệp là rất lớn. Điều này càng chứng minh 
rằng, chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp 
trong những năm qua là thấpĨTăng trưởng chủ yêu dựa 
vào việc gia táng quy mô sử dụng các yếu tố về vốn 
và lao động năng suất thấp, kỹ nãng thấp, chứ chưa 
dựa nhiều vào khoa học, công nghệ và lao động có kỹ 
năng cao.

-Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành đóng góp 
nhiều nhất ữong tăng trưởng NSLĐ toàn ngành công 
nghiệp. Trong đó, phần lớn đóng góp của ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo là dựa vào tăng NSLĐ nội 
ngành. Bên cạnh đó, xu hướng tăng tỷ trọng sản lượng 
ngành công nghiệp chế biêh, chế tạo cũng có đóng góp 
tích cực vào tốc độ tăng NSLĐ toàn ngành công nghiệp.

Từ kết quà nghiên cứu đặt ra yêu cầu là cần thiet 
phải đẩy mạnh bơn nữa quá trình tái cơ câu ngành công 
nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tảng trưởng, NSLĐ 
và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt 
Nam ưong thời gian tới. Một số khuyến nghị dựa trên 
kết quả nghiên cứu được đề xuẩt như sau:

Thứ nhất, cần chuyển dịch nhanh cơ cấu ngành công 
nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng những phân ngành có 
hệ số GTGT cao, giảm tỷ trọng nhũhg phân ngành có 
hệ số GTGT thấp. Đồng thời, cần tập trung phát triển 
các phân ngành có tốc độ tăng hệ số GTGT cao để 
nâng cao tỷ trọng của chúng, nhằm đẩy nhanh quá 
trình gia tăng NSLĐ của ngành công nghiệp.

Thứ hai, cần tân dụng tôt hơn lợi thế so sánh của các 
ngành và tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, công 
nghệ vào sản xuất, đặc biệt ở những công đoạn tạo ra 
GTGT cao hơn nhằm cải thiện chãt lượng tăng trữởng 
Ồ các ngành này.

Thứ ba, cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp 
hỗ trợ phục vụ cho sản xuất công nghiệp nhằm giảm 
bớt sự lê thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, tạo 
sự chủ động trong sản xuất, giảm chi phí trung gian, 
qua đó nâng cao GTGT cho các sản phẩm công nghiệp.

Thứ tư, cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực nhằm tăng nhanh NSLĐ, đồng thời đáp ứng 
được các yêu cầu của hội nhập quốc tế.Q
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